PHỤ LỤC I


	Tỉnh/thành phố....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Tên cơ sở.....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bảng điều chỉnh số lượng thuốc Lopinavir/ritonavir 200/50mg nguồn BHYT năm 2022 của cơ sở điều trị

	
STT
	
Tỉnh
	
Cơ sở y tế
	Mã KCB
	Tên thuốc, hàm lượng
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Kế hoạch
	Nhóm thuốc
	
Tổng số
	Nhu cầu phân bổ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	
Đã lập
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	
Đã lập
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	
Điều chỉnh
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	
Điều chỉnh
	Nhóm 2
	
	
	
	
	



PHỤ LỤC II

Điều chỉnh số lượng thuốc Lopinavir/ritonavir 200/50mg nguồn BHYT năm 2022 của tỉnh

	Sở Y tế
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/ Trung tâm Phòng, chống
HIV/AIDS tỉnh/thành phố....
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Bảng điều chỉnh số lượng thuốc Lopinavir/ritonavir 200/50mg nguồn BHYT năm 2022 của cơ sở điều trị

	
STT
	
Tỉnh
	
Cơ sở y tế
	Mã KCB
	Tên thuốc, hàm lượng
	Dạng bào chế
	Đường dùng
	Kế hoạch
	Nhóm thuốc
	
Tổng số
	Nhu cầu phân bổ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	
Đã lập
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Đã lập
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT A
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Điều chỉnh
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT B
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Điều chỉnh
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT B
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Đã lập
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT B
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Đã lập
	Nhóm 2
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT B
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Điều chỉnh
	Nhóm 1
	
	
	
	
	

	
	
	CSYT B
	
	Lopinavir/Ritonavir 200/50mg
	Viên
	Uống
	Điều chỉnh
	Nhóm 2
	
	
	
	
	




